
STT Họ tên Chức vụ Ghi chú

1 Nguyễn Văn Ca Hiệu trưởng

2 Nguyễn Thị Phương Thảo Phó hiệu trưởng Chuyển đến tháng 1/2021

3 Vũ Việt Nga TTrCM

4 Nguyễn Thị Mai Phương Giáo viên

5 Võ Thị Thanh Hoài Giáo viên

6 Nguyễn Thị Lan Giáo viên

7 Nguyễn Minh Trang NV Thiết bị, Tổ trưởng VP

8 Trương Thị Nhiệm NV Kế toán

9 Phạm Kim Oanh Giáo viên, NVVP

10 Nguyễn Thị Thu Hương Giáo viên 

11 Nguyễn Thị Hồng Liên Giáo viên 

12 Hoàng Thị Thùy Linh Giáo viên

13 Trần Thị Thắm Giáo viên

14 Hoàng Thị Ngọc Giáo viên

15 Bùi Quốc Độ Giáo viên

16 Hoàng Thị Hoa Giáo viên

17 Đào Thị Tư Hậu Giáo viên 

18 Vũ Thị Kim Dung Giáo viên 

19 Phạm Thị Bền Giáo viên

20 Nguyễn Thị Thân Giáo viên

21 Nguyễn Thị Lơ Giáo viên

22 Phạm Thị Thu Hà Giáo viên

23 Trần Thị Thúy Chiều Giáo viên

24 Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên
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25 Trịnh Thị Kim Huế CTCĐ, TPCM

26 Nguyễn Thị Hải Hà TTrCM

27 Nguyễn Thị Thường Giáo viên 

28 Đào Thị Trang TPCM

29 Hoàng Thị Kim Oanh Giáo viên

30 Tạ Thị Mai Dung Giáo viên

31 Nguyễn Kim Thu Giáo viên

32 Phạm Văn Nam Giáo viên

33 Trịnh Văn Long Giáo viên

34 Nguyễn Hồng Hà Giáo viên

35 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên

36 Phạm Thị Thu Trang Giáo viên

37 Bùi Thị Thanh Phương Giáo viên, BTĐ

38 Lương Thị Liên Giáo viên

39 Đỗ Thị Thu Hằng Giáo viên

40 Hoàng Thị Hảo Giáo viên

41 Ngô Thị Thêu Giáo viên, NVVP

42 Phạm Thị Nguyệt Giáo viên

43 Nguyễn Thị Minh Ngọc Giáo viên, Thủ quỹ

44 Nguyễn Thị Thùy Dương Giáo viên

45 Phạm Thị Thạo NV Thư viện

46 Hà Thị Du Giáo viên TPT

47 Nguyễn Việt Hoàng Giáo viên

48 Đàm Văn Thượng Giáo viên Chuyển đến tháng 8/2021

49 Ngô Anh Linh Chi Giáo viên Chuyển đến tháng 8/2021

50 Vũ Trọng Minh Bảo vệ

51 Quách Huy Đức Bảo vệ

52 Đặng Thanh Sơn Bảo vệ


